	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T601

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 22/12/2023


I. Trắc nghiệm (3 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:


[bookmark: _Hlk117126121]Câu 1: Tập hợp .Tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp  là: 
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 



Câu 2: Cho hình chữ nhật. Khẳng định đúng là: 
	A. 
 Bốn góc bằng nhau và bằng 
	B. 
 Bốn góc bằng nhau và bằng  

	C.  Hai đường chéo không bằng nhau	 
	D.  Hai đường chéo song song với nhau


Câu 3: Hai số nguyên tố cùng nhau là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 4: Kết quả của phép tính :  là:  
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Câu 5: Kết luận đúng trong những kết luận sau là: 
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 



Câu 6. Hình không có trục đối xứng là: 
	[image: bien-bao-giao-thong-hinh-tamgiac]



       A. Hình 1         
	[image: bien-bao-giao-thong-hinh-tamgiac]



B. Hình 2  
	[image: bien-bao-giao-thong-hinh-tamgiac]      C. Hình 3
	[image: bien-bao-giao-thong-hinh-tamgiac]D. Hình 4


	A. 

	B. 

	C. 

	D. 






Câu 7:  Cho ;  thì BCNN là: 
Câu 8: Trong các hình sau đây. Hình nào là hình thang cân? 

	




A. Hình 1 



	




B. Hình 2 
	




C. Hình 3 
	




D. Hình 4 



Câu 9: Hình tam giác đều có mấy trục đối xứng?
	A. 0
	B. 

	C. 

	D. 



	A.  287
	B. 

	C. 

	D. 



Câu 10: Nhà khoa học Acsimet sinh vào năm 287 TCN. Số nguyên biểu diễn năm sinh của ông là: 
Câu 11: Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 12: Cho các số . Các số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 
	A. 

	
B.
	
C.
	
D.


II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
	a) 

	b) 

	c) 



Bài 2: (1 điểm) Tìm số nguyên x, biết: 
	a) 

	b) 



Bài 3: (1 điểm) 
a) 

So sánh hai số nguyên  và .	


b) Vào một ngày mùa đông tại thủ đô Paris, nhiệt độ lúc 12 giờ trưa là , đến lúc 7 giờ tối nhiệt độ giảm thêm nữa. Hỏi nhiệt độ ở Paris lúc 7 giờ tối là bao nhiêu?
Bài 4: (1,5 điểm) Đội nghi thức của trường THCS Gia Quất có khoảng 200 đến 300 đội viên đã tham gia hội thi Nghi thức Đội cấp thành phố. Khi tham gia biểu diễn, đội xếp đội hình 12 hàng, 18 hàng, 21 hàng đều vừa đủ. Hỏi đội nghi thức của trường THCS Gia Quất có bao nhiêu đội viên?


Bài 5: (1,5 điểm) Một sân trường có dạng hình chữ nhật như hình vẽ. Biết chiều dài , chiều rộng . 
a) Tính chu vi và diện tích sân trường? 

b) 
Nhà trường mới xây thêm bốn bồn hoa hình vuông có cạnh dài  như hình bên. Tính tổng diện tích của bốn bồn hoa?Bồn
Hoa
Bồn
Hoa

c) 

Nhà trường muốn trồng các cây hoa hồng trong bốn bồn hoa. Hỏi nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua cây? Biết rằng cứ  trồng được một cây hoa hồng và giá tiền một cây hoa hồng là đồng. Bồn
Hoa
Bồn
Hoa

Bài 6: (0,5 điểm) 
a) 
Tìm số nguyên n sao cho .
b) 

Cho . Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: .


	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T601

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	B
	A
	D
	B
	B
	D
	B
	B
	D
	D
	B
	C


II. Tự luận (7 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)  
	

	0,5 điểm

	
	

	0,5 điểm

	
	

	0,5 điểm

	



Bài 2
(1 điểm)




	


Vậy 
	0,25 điểm

0,25 điểm 

	
	


Vậy 

	
0,25 điểm




0,25 điểm 

	
Bài 3
( 1 điểm) 
	
a) Ta có: 
b)                                                   Giải
Nhiệt độ ở Paris lúc 7 giờ tối là:



Đáp số:
	0,5 điểm

0,5 điểm 

	Bài 4
(1,5 điểm) 
	
Gọi số đội viên của trường THCS Gia Quất là:  (đội viên)

(Điều kiện: )
Theo bài ra ta có:


Ta có:



Vậy trường THCS Gia Quất có  đội viên.
	
0,5 điểm



0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

	Bài 5
(1,5 điểm) 
	a) Chu vi sân trường là:


Diện tích sân trường là:


	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	b) Diện tích bốn bồn hoa là:


	
0,5 điểm


	
	c) Nhà trường phải trả số tiền để mua cây là:

(đồng)

Đáp số:   a) 

                b)

c) đồng
	0,25 điểm


0,25 điểm

	Bài 6
(0,5 điểm) 
	
a) Vì 

  
Áp dụng tính chất chia hết của một hiệu ta có: 




Hay . Mà 
Lập bảng ta có 
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	




Vậy 
	0,25 điểm

	
	
b) Ta có: 



Lấy ta có:

 

Vậy 
	0,25 điểm


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn




Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn




Đinh Thị Thúy




	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T602

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 22/12/2023


I. Trắc nghiệm (3 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:


Câu 1: Tập hợp . Tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp  là: 
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 



Câu 2: Cho hình chữ nhật. Khẳng định sai là: 
	A. 
Bốn góc bằng nhau và bằng  	
	B. Hai đường chéo vuông góc với nhau

	C. Hai đường chéo bằng nhau	 
	D. Có hai cặp cạnh song song với nhau


Câu 3: Hai số nguyên tố cùng nhau là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 4: Kết quả của phép tính :  là:  
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Câu 5: Kết luận đúng trong những kết luận sau là: 
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 



Câu 6. Hình có trục đối xứng là: 
	A. [image: 333-1558598678-4187-1558598721]Hình 1 
	B. [image: cach-ve-ngoi-nha-co-ong-khoi-1]Hình 2 
	C. [image: istockphoto-849092640-170667a]Hình 3 
	D. [image: images (1)]Hình 4 


	A. 

	B. 

	C. 180
	D. 






Câu 7:  Cho ;  thì BCNN là: 
Câu 8: Trong các hình sau đây. Hình nào là hình thang cân? 

	




A. Hình 1 



	




B. Hình 2 
	




C. Hình 3 
	




D. Hình 4 



Câu 9: Hình chữ nhật có mấy trục đối xứng?  
	A. 1
	B. 

	C. 

	D. 



	A.  635 
	B. 

	C. 

	D. 



Câu 10: Nhà toán học Thales sinh vào năm 635 TCN. Số nguyên biểu diễn năm sinh của ông là: 
Câu 11: Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 12: Cho các số . Các số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
	a) 

	b) 

	c) 



Bài 2: (1 điểm) Tìm số nguyên x, biết: 
	a) 

	b) 



Bài 3: (1 điểm) 
a) 

So sánh hai số nguyên  và .	


b) Vào một ngày mùa đông tại thủ đô Paris – Pháp, nhiệt độ lúc 6 giờ sáng là . Đến 7 giờ tối nhiệt độ giảm . Hỏi nhiệt độ ở Paris lúc 7 giờ tối là bao nhiêu?
Bài 4: (1,5 điểm) Trường THCS Gia Quất vừa thực hiện kế hoạch quyên góp sách cho thư viện. Biết rằng số sách quyên góp được nếu xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển hoặc 15 quyển thì đều vừa đủ bó. Tính số sách quyên góp được? Biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150 quyển.


Bài 5: (1,5 điểm) Một sân trường có dạng hình chữ nhật như hình vẽ. Biết chiều dài , chiều rộng . 

a) Tính chu vi và diện tích sân trường? Bồn
Hoa
Bồn
Hoa

b) 
Nhà trường mới xây thêm bốn bồn hoa hình vuông có cạnh dài  như hình bên. Tính tổng diện tích của bốn bồn hoa?
c) 

Nhà trường muốn trồng các cây hoa hồng trong bốn bồn hoa. Hỏi nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua cây? Biết rằng cứ   trồng được một cây hoa hồng và giá tiền một cây hoa hồng là đồng? Bồn
Hoa
Bồn
Hoa

Bài 6: (0,5 điểm) 

a) Tìm số nguyên n sao cho .


b) Cho . Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: .


	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ T602

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	B
	B
	B
	A
	D


II. Tự luận (7 điểm)
	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)  
	

	0,5 điểm

	
	

	0,5 điểm

	
	

	0,5 điểm

	Bài 2
(1 điểm)
	


Vậy 
	0,25 điểm

0,25 điểm 

	
	


Vậy 


	
0,25 điểm




0,25 điểm 

	Bài 3
(1 điểm) 
	a) 
Ta có: 
	0,5 điểm



0,5 điểm

	
	b)                                               Giải
Nhiệt độ ở Paris lúc 7 giờ tối là:



        Đáp số:
	

	Bài 4
(1,5 điểm) 
	
Gọi số sách quyên góp được là:  (quyển)

( Điều kiện: )
Theo bài ra ta có:


Ta có:


Vậy số sách quyên góp là 120 quyển. 
	
0,5 điểm



0,5 điểm


0,25 điểm

0,25 điểm

	Bài 5
(1,5 điểm) 
	a) Chu vi sân trường là:


Diện tích sân trường là:


	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	b) Diện tích bốn bồn hoa là:


	0,5 điểm


	
	c) Nhà trường phải trả số tiền để mua cây là:

(đồng)

Đáp số:   a) 

                b)

c) đồng
	0,25 điểm


0,25 điểm

	



Bài 6
(0,5 điểm) 
	
a) Vì 

       
Áp dụng tính chất chia hết của một hiệu ta có: 




Hay . Mà 
Lập bảng ta có 
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	




Vậy 
	0,25 điểm

	
	
b) Ta có: 



Lấy ta có:

 

Vậy 
	0,25 điểm


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

	Ban Giám hiệu




Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn




Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn




Đinh Thị Thúy




	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
ĐỀ DỰ PHÒNG

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
Ngày kiểm tra: 22/12/2023


II. Trắc nghiệm (3 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:


Câu 1: Tập hợp .Tập hợp B gồm các phần tử là số đối của các phần tử trong tập hợp  là: 
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 



Câu 2: Cho hình chữ nhật. Khẳng định đúng là: 
	A. 
Bốn góc bằng nhau và bằng 
	B. 
Bốn góc bằng nhau và bằng  

	C. Hai đường chéo không bằng nhau	 
	D. Hai đường chéo vuông góc với nhau


Câu 3: Hai số nguyên tố cùng nhau là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 4: Kết quả của phép tính :  là:  
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Câu 5: Kết luận đúng trong những kết luận sau là: 
	A. 

	B. 


	C. 

	D. 



Câu 6. Trục đối xứng được ứng dụng rất nhiều trong thiết kế logo của các hãng xe. Trong các logo sau, logo không có trục đối xứng là: 
	A. [image: Screenshot (89)]Hình 1          
	B. [image: Screenshot (89)]Hình 2 
	C. [image: Screenshot (89)]Hình 3 
	[image: Screenshot (89)]D. Hình 4 


	A. 

	B. 

	C. 

	D. 






Câu 7:  Cho ;  thì BCNN là: 
Câu 8:  Trong các hình sau đây. Hình nào là hình thang cân? 

	




A.Hình 1 

	




B. Hình 2 
	




C. Hình 3 
	




D. Hình 4 


Câu 9: Hình vuông có mấy trục đối xứng?
	A. 1
	B. 

	C. 

	D. 



	A. 580 
	B. 

	C. 

	D. 



Câu 10: Nhà toán học Pythagoras sinh vào năm 580 TCN. Số nguyên biểu diễn năm sinh của ông là: 
Câu 11: Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số là: 
	A. 

	B. 

	C. 

	D. 




Câu 12: Cho các số . Các số được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lí nếu có thể):
	a) 

	b) 

	c) 



Bài 2: (1 điểm) Tìm số nguyên x, biết: 
	a) 

	b) 
 


Bài 3: (1 điểm)  
a) So sánh hai số nguyên  – 20213  và  – 20123.	
b) 

Nhiệt độ lúc trưa ở New York là . Đến 5 giờ chiều, nhiệt độ tại đây lại giảm . Hỏi nhiệt độ lúc 5 giờ chiều ở New York là bao nhiêu?
Bài 4: (1,5 điểm) Trường THCS Gia Quất vừa thực hiện kế hoạch quyên góp sách cho thư viện. Biết rằng số sách quyên góp được nếu xếp thành từng bó 15 quyển, 20 quyển hoặc 25 quyển thì đều vừa đủ bó. Tính số sách quyên góp được? Biết rằng số sách trong khoảng từ 400 đến 700 quyển.


Bài 5: (1,5 điểm) Một sân trường có dạng hình chữ nhật như hình vẽ. Biết chiều dài , chiều rộng . 

a) Tính chu vi và diện tích sân trường?Bồn
Hoa
Bồn
Hoa

b) 
Nhà trường mới xây thêm bốn bồn hoa hình vuông có cạnh dài  như hình bên. Tính tổng diện tích của bốn bồn hoa?
c) 

Nhà trường muốn trồng các cây hoa hồng trong bốn bồn hoa. Hỏi nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua cây? Biết rằng cứ  trồng được một cây hoa hồng và giá tiền một cây hoa hồng là đồng.Bồn
Hoa
Bồn
Hoa

Bài 6: (0,5 điểm) 
a) 
 Tìm số nguyên n sao cho .


b) Cho . Tìm số tự nhiên n thỏa mãn: .


	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2023 – 2024
MÃ ĐỀ DỰ PHÒNG

	HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút


I. Trắc nghiệm (3 điểm). Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	C
	D


II. Tự luận (7 điểm)

	Bài
	Đáp án
	Biểu điểm

	Bài 1
(1,5 điểm)  
	

	0,5 điểm

	
	

	0,5 điểm

	
	

	0,5 điểm

	Bài 2
(1 điểm)
	


Vậy 
	0,25 điểm

0,25 điểm 

	
	


Vậy 
	
0,25 điểm




0,25 điểm 

	Bài 3
( 1 điểm) 
	
a) Ta có: 
	0,5 điểm



0,5 điểm

	
	b)                                               Giải
Nhiệt độ lúc 5 giờ chiều ở New York là:



Đáp số:
	

	Bài 4
(1,5 điểm) 
	
Gọi số sách quyên góp được là:  (quyển)

( Điều kiện: )
Theo bài ra ta có:


Ta có:


Vậy số sách quyên góp là 600 quyển. 
	
0,5 điểm



0,5 điểm


0,25 điểm


0,25 điểm

	Bài 5
(1,5 điểm) 
	a) Chu vi sân trường là:


[bookmark: _GoBack]Diện tích sân trường là:


	0,25 điểm

0,25 điểm

	
	b) Diện tích bốn bồn hoa là:


	
0,5 điểm


	
	c) Nhà trường phải trả số tiền để mua cây là:

(đồng)

Đáp số:   a) 

                b)

                               c) đồng
	0,25 điểm


0,25 điểm

	Bài 6
(0,5 điểm) 
	
a) Vì 

  
Áp dụng tính chất chia hết của một hiệu ta có: 




Hay . Mà 
Lập bảng ta có 
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	




Vậy 
	0,25 điểm

	
	
b) Ta có: 



Lấy ta có:

 

Vậy 
	0,25 điểm


Chú ý: HS làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
	Ban Giám hiệu



Phạm Thị Thanh Bình
	Tổ chuyên môn



Nguyễn Thị Vân Anh
	Nhóm chuyên môn



Đinh Thị Thúy
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Y Logo xe 3 hinh tam giac : Diém
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+

€ > C @ rdsiceduvn/blog/toan/logo-xe-3-hinh-tam-giac-diem-nhan-thu-vi-tren-mau-xe-hien-dai-vi-cb.html

Waiting for www.google.com.vn...

2. Thiét ké doc dao va nhan dién thwong hiéu: Hinh tam giac co thé dwoc thiét ké linh hoat va doc dao dé tao nén mét logo doc nhat
v6 nhi cho hang xe. Diéu nay gilp tao sy nhan dién thwong hiéu manh mé va gay &n tuong déi véi khach hang.

3. Bidu twong clia sy chuyén nghiép: Hinh tam giac dwoc coi la mét biéu twong clia sur chuyén nghiép va hiéu qua. Hang xe st dung
hinh tam giac trong logo ctia minh ¢6 thé mong muén tao ra &n tugng vé sw chuyén nghiép va sy tién bo trong nganh cong nghiép 6
6.

4. Pai dién cho cac gia tri va théng diép clia hang: M&i hang xe co muyc tiéu va gia tri riéng, va hinh tam giac co thé duoc sir dung dé
truyén tai cac thong diép va gia tri nay. Vi du, hinh tam gidc c6 thé bidu thi sy ddi mai, tinh nang ky thuat hozc cam giac thé thao va
nhanh nhen cla xe.

$ & ——y €2
SUZUKI mazpa Mercedes Benz

@®27‘@

SUBARU TOYOTA \ Volkswagen

S 5 D @

PEUG EOT"'YI"'nDnl MITSUBISHI

CHEVROLET o ENAULTNUBIRRTRY

Tén goi chinh thirc cta logo c6 hinh tam giac trong nganh céng nghiép xe hoi la gi?

Tén goi chinh thirc ctia logo c6 hinh tam gidc trong nganh céng nghiép xe hoi 1a \"logo Mercedes-Benz\".
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